
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 – 20h30 tối thứ 3 – 5 – CN từ 19/05/2026 – 12/07/2026
Giảng viên: Th.S Phạm Minh Toàn

STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 Đỗ Đức Nhân 25/08/1994 0902700094 nhandd2508@gmail.com
2 201A030037 Nguyễn Minh Hòa 19/06/2002 0706666249 hoanguyen.nmh2002@gmail.com
3 201A030725 Phùng Gia Bảo 16/11/2002 0793998273 pgb161122@gmail.com
4 211A010117 Nguyễn Trương Quốc Quang 24/04/2003 0328398706 quangshahs1@gmail.com
5 211A010130 Nguyễn Trần Vân Anh 14/06/2003 0778740075 anhtet191819@gmail.com
6 211A010450 Trương Hoàng Việt 19/09/2003 0898134563 hoangviettruong28@gmail.com
7 211A031393 Trần Nguyễn Ngọc Châu 10/03/2003 0703883711 Chau8324@gmail.com
8 211A110039 Nguyễn Xuân Uyên 19/07/2003 0911320761 nguyenuyen.190703@gmail.com
9 211A230091 Mai Thị Thanh Tâm 01/02/2003 0909309641 tammtt2003@gmail.com
10 211A240072 Lê Bạch Quỳnh Như 06/07/2003 0904304281 lbqn2003@gmail.com
11 211A300101 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 07/03/2003 0937331204 mytrinhnguyen703@gmail.com
12 221A010145 Huỳnh Hải Đăng 17/04/2004 0798574961 haidang17042004@gmail.com
13 221A010567 Đỗ Mạnh Hào 15/07/2004 0362497242 hao190530@gmail.com
14 221A010626 Bùi Quang Trường 21/06/2003 0708077240 tbuiquang0@gmail.com
15 221A010715 Nguyễn Thị Tường An 13/05/2004 0766896588 nguyentuongan.12cxm@gmail.com
16 221A010788 Phạm Đàm Tuấn Anh 19/04/2004 0377438257 Phamdamtuananh@gmail.com
17 221A010808 Long Gia Thịnh 05/07/2004 0335130112 thinhlong770@gmail.com
18 221A010861 Trương Phước Sang 16/04/2004 0934162903 truongphuocsang.contact@gmail.com
19 221A011113 Võ Thuận Thiên 22/11/2004 0866642243 vothuanthien2004@gmail.com
20 221A030074 Nguyễn Trần Tuyết Nhi 02/10/2004 0399599700 nguyentrantuyetnhi0210@gmail.com
21 221A030255 Lê Thị Minh Thư 24/05/2004 0865204572 mthu245t@gmail.com
22 221A030296 Nguyễn Trần Hoàng Anh 16/10/2004 0764077642 nguyentranhoanganh7642@gmail.com
23 221A031048 Trương Đức Hiệp 22/09/2004 0967013704 tdh2292004@gmail.com
24 221A031223 Nguyễn Kim Tài 23/08/2004 0796139575 nguyen.kimtai2004@gmail.com
25 221A040043 Hồ Thị Quỳnh Như 04/04/2004 0336832713 hoquynhnhu4204@gmail.com
26 221A050229 Lê Thị Mộng Mơ 07/02/2004 0384924284 Fptshop128pvdpy@gmail.com
27 221A050381 Phan Ngọc Minh Thư 17/08/2004 0354694303 pthu3404@gmail.com
28 221A070031 Nguyễn Phương Tường Linh 06/04/2004 0908021753 Nguyentuonglinh46@gmail.com
29 221A070202 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/10/2004 0332184334 duyennguyen.161004@gmail.com
30 221A080182 Nguyễn Sĩ Thành 12/11/2004 0373686736 clongro1@gmail.com
31 221A140551 Lê Khả Vy 30/10/2004 0774025411 Khavy301004@gmail.com
32 221A210167 Phan Thị Diễm My 12/03/2004 0866053927 phanthidiemmy11c3@gmail.com
33 221A210386 Nguyễn Thị Minh Thi 15/05/2004 0764544081 Nthi3329@gmail.com
34 221A210713 Phạm Thị Kim Hằng 24/11/2004 0903537179 kimhangpy2004@gmail.com
35 221A220022 Đoàn Minh Phụng 02/04/2003 0843190941 phung575651@gmail.com
36 221A230024 Trình Thị Duyên 27/05/2004 0362659450 trinhthiduyen25052004@gmail.com
37 221A230026 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 08/03/2004 0899080794 nguyenduyen123456m@gmail.com
38 221A230308 Nguyễn Thành Nghiêm 01/10/2004 0842675771 thanhnghiempr1@gmail.com
39 221A230521 Trần Tuấn Khải 07/11/2004 0943271733 trantuankhai0711@gmail.com
40 221A230553 Trần Xuân Trường 13/06/2004 0342990325 txt13062004@gmail.com
41 221A240014 Phạm Vĩ Đại 16/02/2004 0843524535 phamvidai009@gmail.com
42 221A240108 Huỳnh Như Ý 16/05/2004 0337800952 Hnyhannah@gmail.com
43 221A300296 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/10/2004 0348961422 thanhhuyennguyen.01011@gmail.com
44 221A300380 Nguyễn Thị Huỳnh Như 08/05/2004 0797766420 huynhnhu142857@gmail.com
45 221A320278 Hồ Thị Kim Nhung 28/03/2004 0364321421 nhungho018@gmail.com
46 231A010005 Đặng Chí Minh 15/08/2005 0931420098 dangchiminh1@gmail.com
47 231A010107 Huỳnh Công Quân 07/11/2005 0961813963 huynhcongquan3963@gmail.com
48 231A010123 Huỳnh Minh Dương 09/11/2005 0939167844 huynhduonggggg00@gmail.com
49 231A010159 Phạm Thị Thảo Uyên 22/07/2005 0967884465 ohchip130@gmail.com
50 231A040229 Trần Nguyễn Yến Nhi 25/07/2005 0703142522 tnyennhi7@gmail.com
51 231A040266 Nguyễn Phạm Ngân Giang 06/05/2005 0916501282 giang06052005@gmail.com
52 231A040267 Lê Thanh Thảo 29/12/2005 0398412220 thanhthaole2929@gmail.com
53 231A040272 Trần Thị Kim Dung 03/08/2005 0823948196 kimdung.tr0308@gmail.com
54 231A040286 Nguyễn Phương Thảo 05/06/2005 0862232608 phuongthao600424@gmail.com
55 231A050326 Trần Thị Ngọc Trâm 19/04/2005 0344184382 ngoctramjh@gmail.com
56 231A080120 Ngô Thị Thanh Trúc 01/10/2005 0379338209 truc23715@gmail.com
57 231A080148 Bùi Nhật Duy Quyên 24/11/2005 0365374880 buiq45072@gmail.com
58 231A080156 Nguyễn Thị Quỳnh Dao 21/05/2005 0779790225 quynhdao2111@gmail.com
59 231A211065 Huỳnh Ngọc Thư 04/08/2005 0866988141 Huynhthuptt@gmail.com
60 231A370042 Trang Sĩ Lộc 05/09/2005 0769607331 nhennhoqua@gmail.com

Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 – THÁNG 5/2026 3 – 5 – CN


